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Tóm tắt 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trong giáo dục, 

việc phát triển năng lực số cho giảng viên, đặc biệt là giảng viên sư phạm, trở thành yêu cầu 

tất yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục đại học. Bài 

viết trình bày tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về năng lực số và phát triển 

năng lực số cho giảng viên sư phạm, hệ thống hóa các khung năng lực tiêu biểu trên thế giới. 

Từ phân tích tài liệu, xu hướng quốc tế trong việc chuẩn hóa và cá nhân hóa đào tạo năng lực 

số cho đội ngũ giảng viên sư phạm được nhận diện, đồng thời chỉ ra hạn chế ở Việt Nam và 

xác định một số hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan đến phát triển năng lực số cho giảng 

viên sư phạm.  

Từ khóa: Giảng viên sư phạm, khung năng lực số, năng lực số, phát triển năng lực số.  
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Abstract 

On the Fourth Industrial Revolution and digital transformation in education, 

developing digital competence for university lecturers, particularly teacher educators, has 

become an essential requirement to enhance training quality and meet the goals of higher 

education innovation. This paper reviews national and international studies on digital 

competence and its development among teacher educators, synthesizing prominent global 

frameworks. Thereby, the paper identifies international trends in standardizing and 

personalizing digital competence training for teacher educators, highlights existing 

limitations in the Vietnamese context, and outlines potential directions for further research 

on developing digital competence among teacher educators. 

Keywords: Digital competence, digital competence frameworks, digital competence 

development, lecturers, teacher educators. 
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1. Mở đầu 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi 

toàn cầu, công nghệ số đã trở thành nhân tố tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống 

kinh tế, văn hóa và xã hội. Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng 

rõ rệt và trực tiếp nhất. Quá trình chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ phản ánh một xu 

hướng phát triển tất yếu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng, hiệu 

quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo dục trong kỷ nguyên số. Đối với bậc đại học, 

đặc biệt là các trường đại học tham gia đào tạo giáo viên, việc phát triển năng lực số (NLS) 

cho giảng viên (GV) không đơn thuần là trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, mà còn là nâng 

cao toàn diện khả năng thiết kế, tổ chức, quản lý và đánh giá hoạt động dạy học trong môi 

trường số, đồng thời góp phần hình thành thế hệ giáo viên tương lai có đủ phẩm chất và năng 

lực đáp ứng yêu cầu của thời đại. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

đã xác định rõ mục tiêu “đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo”, trong đó nhấn 

mạnh vai trò then chốt của đội ngũ nhà giáo (Bộ Chính trị, 2019). Chiến lược phát triển giáo 

dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết nâng cao 

năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho đội ngũ GV, đặc biệt ở các cơ sở 

đào tạo giáo viên (Thủ tướng Chính phủ, 2024). Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định “Chuyển đổi số toàn 

diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo” 

là một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện (Bộ Chính trị, 2025). 

Trong xu thế toàn cầu, các khung NLS dành cho giáo viên như: DigCompEdu của Ủy 

ban Châu Âu; Năng lực công nghệ của GV sư phạm (Teacher Educator Technology 

Competencies-TETCs) của Hiệp hội các trường đại học về đào tạo giáo viên Hoa Kỳ 

(American Association of Colleges for Teacher Education - AACTE) (Foulger & cs., 2017); 

Khung Năng lực Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho Giáo viên (Information and 

Communication Technology-Competency Framework for Teachers-ICT-CFT) của UNESCO 

(UNESCO, 2018) đã trở thành chuẩn mực tham chiếu quốc tế. Các khung này không chỉ chú 

trọng kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn nhấn mạnh yếu tố sư phạm, đạo đức số, khả năng hỗ 

trợ người học đa dạng và năng lực sáng tạo trong môi trường số. 

Nghiên cứu nhằm bước đầu hệ thống hóa những công trình nghiên cứu tiêu biểu trong 

và ngoài nước có liên quan đến NLS và phát triển NLS, đặc biệt đối với GV đại học và GV sư 

phạm nói riêng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Trên cơ sở thu thập, phân 

tích và đánh giá các tài liệu, làm rõ thêm bối cảnh lý luận cũng như thực tiễn về NLS và phát 

triển NLS. Qua đó, hướng đến việc xác định rõ các vấn đề trọng tâm cần tiếp tục nghiên cứu, 

đồng thời nhận diện những hạn chế về mặt lý luận cũng như thực tiễn.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan hệ thống (systematic review) 

để phân tích và tổng hợp các nghiên cứu về NLS và phát triển NLS cho giảng viên sư phạm. 

Đồng thời, nhằm xác định các nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu triển khai tìm kiếm từ 

các cơ sở dữ liệu quốc tế và trong nước bao gồm: ScienceDirect, Web of Science, Google 

Scholar, cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và một số công cụ tìm kiếm hỗ trợ 

khác. Từ khóa tìm kiếm được xác định bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, bao gồm: (1) 

Nhóm 1: “năng lực số”; “digital literacy”; “digital competence”; “digital capability”; (2) Nhóm 

2: “Phát triển năng lực số”; “developing digital literacy”; “developing digital competence”; 

“developing digital capability”, được sàng lọc từ tiêu đề, tóm tắt, nội dung và bảng biểu. Ngoài 

ra, để tránh bỏ qua một số nghiên cứu không có trên các hệ thống cơ sở dữ liệu kể trên, nhóm 
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nghiên cứu tiến hành rà soát trực tiếp tài liệu tham khảo của các nghiên cứu phù hợp được tìm 

thấy. Phạm vi tìm kiếm được giới hạn đến tháng 6/2025. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái niệm về năng lực số và phát triển năng lực số 

Năng lực số, theo UNESCO, là khả năng truy cập, quản lý, thấu hiểu, kết hợp, giao tiếp, 

đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua các công nghệ số để 

phục vụ cho việc làm và khởi nghiệp. NLS là khái niệm bao trùm nhiều nhóm năng lực liên 

quan đến việc sử dụng hiệu quả công nghệ trong môi trường số, bao gồm năng lực sử dụng 

máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin và năng lực truyền thông 

(UNESCO, 2018). Ủy ban Châu Âu định nghĩa NLS là khả năng sử dụng công nghệ số một 

cách tự tin, sáng tạo và có trách nhiệm nhằm đạt được các mục tiêu trong công việc, học tập 

và đời sống cá nhân, bao gồm các kỹ năng về tìm kiếm thông tin, giao tiếp, sáng tạo nội dung, 

đảm bảo an toàn và giải quyết vấn đề (Vuorikari & cs., 2022). NLS được xem là sự tổng hoà 

của các yếu tố: tri thức, kỹ năng và thái độ, cho phép cá nhân tiếp cận, tổ chức, xử lý, chia sẻ 

và sáng tạo thông tin một cách hiệu quả, phù hợp với ngữ cảnh sử dụng, đồng thời đảm bảo 

tính trách nhiệm và đạo đức trong môi trường số. Không chỉ dừng lại ở khả năng thao tác công 

nghệ, NLS còn bao gồm các phẩm chất như tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, khả 

năng đổi mới và tinh thần trách nhiệm trong tương tác số. Trong giáo dục, NLS thể hiện qua 

việc GV và người học sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông như một công cụ hỗ trợ 

đắc lực cho các hoạt động dạy - học. Điều này bao gồm khả năng khai thác các nguồn tài 

nguyên số, đánh giá độ tin cậy của thông tin, xây dựng nội dung số có chất lượng, cũng như 

thúc đẩy hợp tác học tập trong không gian trực tuyến. 

Trong bối cảnh xã hội đang chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức và không 

gian số, NLS  trở thành một yếu tố then chốt quyết định khả năng học tập, làm việc và tham 

gia vào đời sống xã hội của mỗi cá nhân. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt 

là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, đã tạo ra nhu cầu cấp thiết đối với việc không 

chỉ sở hữu NLS, mà còn phải liên tục phát triển và cập nhật năng lực này để thích ứng với 

những thay đổi liên tục của môi trường số (Falloon, 2020). Khái niệm “phát triển NLS” gắn 

liền với quá trình có hệ thống, mang tính chiến lược và được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố bối cảnh 

nhằm nâng cao mức độ thành thạo, hiểu biết, thái độ và giá trị của cá nhân trong việc sử dụng 

công nghệ số một cách hiệu quả, sáng tạo, an toàn và có trách nhiệm (Redecker & Punie, 

2017). Phát triển NLS là quá trình có hệ thống nhằm nâng cao và mở rộng kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và giá trị liên quan đến việc sử dụng công nghệ số, hướng tới sử dụng hiệu quả, sáng 

tạo, an toàn và có trách nhiệm trong học tập, giảng dạy, làm việc và tham gia xã hội. Có thể 

nhận thấy rằng, phát triển NLS có một số đặc điểm như sau: (1) Tính toàn diện, (2) Tính tích 

hợp, (3) Tính bối cảnh, (4) Tính liên tục (Caena & Redecker, 2019). Phát triển NLS là yêu cầu 

tất yếu trong bối cảnh giáo dục và xã hội số. Đây là một quá trình liên tục, toàn diện, đòi hỏi 

sự tích hợp giữa kỹ thuật, sư phạm, đạo đức và bối cảnh tổ chức. Trong giáo dục, việc phát 

triển NLS của GV không chỉ phục vụ cho chính họ, mà còn là điều kiện tiên quyết để hỗ trợ 

người học trở thành công dân số có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao. 

3.2. Nội dung nghiên cứu tổng quan về phát triển năng lực số cho giảng viên sư 

phạm 

3.2.1. Các nghiên cứu về năng lực số 

Tại Việt Nam, khái niệm này được đề cập rộng rãi hơn kể từ năm 2018. Các nghiên cứu 

về hình thành, bồi dưỡng và phát triển NLS cũng đang trở thành tất yếu, cấp thiết trong xu 

hướng nghiên cứu phát triển năng lực cho đội ngũ nguồn nhân lực hiện nay. Một trong những 

bộ tiêu chuẩn công nghệ số dành riêng cho đội ngũ GV được phát triển sớm nhất là “Khung 
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tham chiếu khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các khóa đào tạo” do 

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) xây dựng. Trên khung năng lực số nền tảng và chuẩn hóa 

quốc tế các khung NLS quốc tế giai đoạn đầu chủ yếu tập trung xác định các năng lực công 

nghệ thông tin và truyền thông cốt lõi phục vụ học tập, làm việc và tham gia xã hội số.  

Tiêu biểu là Khung tham chiếu TIC/TICE của AUF, được phát triển từ năm 2003 và mở 

rộng năm 2015, bao quát các lĩnh vực từ hạ tầng công nghệ, hệ thống thông tin đến công nghệ 

giáo dục. Ở châu Âu, Khung NLS châu Âu (DigComp) do Hội đồng châu Âu công bố từ năm 

2013 (Ferrar, 2012; Ferrar, 2013) cùng các khung mở rộng như DigCompOrg (Panagiotis & 

cs., 2015), DigCompEdu (Redecker, 2017), DigCompConsumer và DigComp cho công dân 

(Vuorikari & cs., 2022) đã hình thành hệ quy chiếu chuẩn về NLS, nhấn mạnh các miền năng 

lực thông tin - dữ liệu, giao tiếp - hợp tác, sáng tạo nội dung số, an toàn và giải quyết vấn đề. 

UNESCO (2018) tiếp tục mở rộng tiếp cận theo hướng toàn cầu hóa thông qua khảo sát tại 47 

quốc gia và đề xuất khung NLS cho người học với các chỉ báo có khả năng so sánh liên quốc 

gia. 

Trong bối cảnh giáo dục đại học, nghiên cứu của CAUL (Ingelbrecht & cs., 2015) và 

JISC (2017) tiếp cận NLS như một tập hợp năng lực học thuật số phục vụ học tập suốt đời và 

phát triển cá nhân trong xã hội số. Các khung này nhấn mạnh không chỉ kỹ năng công nghệ 

mà còn tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp – hợp tác, quản lý danh tính số và an sinh cá nhân. 

Cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch từ đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin đơn lẻ sang 

phát triển năng lực số toàn diện gắn với bản sắc nghề nghiệp. 

Các nghiên cứu nhóm khung năng lực số dành riêng cho giáo viên và giảng viên sư 

phạm với hướng nghiên cứu quan trọng là xây dựng các khung NLS chuyên biệt cho giáo viên 

và giảng viên sư phạm. DigCompEdu (Redecker, 2017) đóng vai trò khung chuẩn, được nhiều 

quốc gia nội địa hóa. Tiêu biểu là khung NLS của INTEF (2020) tại Tây Ban Nha, gồm 5 lĩnh 

vực, 21 năng lực và 6 mức độ thành thạo, gắn với hệ thống tự đánh giá trực tuyến và MOOCs, 

cho phép triển khai đồng bộ chính sách chuyển đổi số trong giáo dục. Ở Hoa Kỳ, TETCs do 

Foulger & cs. (2017) đề xuất nhấn mạnh vai trò giảng viên sư phạm như hình mẫu sử dụng 

công nghệ, nhà thiết kế sư phạm và người phát triển chuyên môn liên tục, mở rộng sang các 

khía cạnh chính sách và đạo đức số. 

Nghiên cứu về năng lực giảng dạy số và giảng dạy trực tuyến, gần đây, nhiều nghiên 

cứu tập trung vào năng lực giảng dạy số và giảng dạy trực tuyến của giảng viên đại học. Uzer 

& cs. (2021) đề xuất khung NLS cho giảng viên đại học gồm 4 miền năng lực với 11 năng lực 

và 37 chỉ báo, gắn với thiết kế – triển khai – đánh giá dạy học và phát triển chuyên môn. 

Subrahmanyam (2022) xây dựng Khung năng lực giảng dạy số (DTPF) với 3 mức độ phát 

triển nghề nghiệp. Tại Việt Nam, Dương & cs. (2023) đề xuất khung OTCFUL dựa trên khảo 

sát 311 giảng viên, tập trung vào năng lực dạy học trực tuyến. Các nghiên cứu này góp phần 

cụ thể hóa hoạt động nghề nghiệp, song vẫn thiên về giảng dạy trực tuyến hơn là NLS theo 

nghĩa rộng. 

Nghiên cứu và chính sách về năng lực số trong bối cảnh Việt Nam, hành lang chính 

sách về chuyển đổi số và NLS được hình thành khá rõ nét với Nghị quyết 52-NQ/TW (2019), 

Quyết định 749/QĐ-TTg (2020), Quyết định 131/QĐ-TTg (2022), cùng các văn bản chuyên 

ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (2014), Bộ Giáo dục và Đào tạo (2025a; 2025b) và 

Bộ Khoa học và Công nghệ (2024). Về nghiên cứu, Lê (2023) đề xuất khung NLS cho giảng 

viên đại học trên cơ sở đối sánh UNESCO (2018) và CAUL (2015); Vũ (2024) xây dựng 

khung NLS cho sinh viên sư phạm dựa trên DigComp và JISC. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có 

một khung NLS cấp quốc gia được thiết kế riêng cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên 

sư phạm. 
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Tổng quan cho thấy các nghiên cứu về NLS đã chuyển dịch từ tiếp cận kỹ năng công 

nghệ thông tin sang năng lực sư phạm số toàn diện, có cấu trúc và đo lường được. 

DigComp/DigCompEdu giữ vai trò khung chuẩn quốc tế; CAUL (2015) và JISC (2017) bổ 

sung chiều sâu học thuật; UNESCO (2018) mở rộng tính chuẩn hóa toàn cầu; INTEF (2020) 

và TETCs (Foulger & cs., 2017) minh chứng cho khả năng nội địa hóa và chuyên biệt hóa theo 

vai trò nghề nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam, dù chính sách cho người học đã tương đối hoàn 

chỉnh, vẫn còn thiếu một khung NLS thống nhất dành riêng cho giảng viên, tạo nên khoảng 

trống lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu. 

3.2.2. Các nghiên cứu về phát triển năng lực số cho giảng viên sư phạm 

Trong bối cảnh xã hội đang chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức và không 

gian số, NLS trở thành một yếu tố then chốt quyết định khả năng học tập, làm việc và tham 

gia vào đời sống xã hội của mỗi cá nhân. Phát triển NLS là quá trình liên tục, có mục tiêu và 

có hệ thống nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ và các giá trị liên quan đến 

việc sử dụng công nghệ số, hướng đến việc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo, an toàn, có 

trách nhiệm và hiệu quả trong các bối cảnh học tập, làm việc và tham gia xã hội. Trong các 

nghiên cứu về khái niệm, bản chất và đặc trưng của phát triển năng lực số thống nhất rằng 

NLS đã chuyển từ vị trí “kỹ năng hỗ trợ” sang “năng lực nền tảng” trong xã hội tri thức và 

không gian số (Falloon, 2020). Falloon (2020) nhấn mạnh NLS không phải là trạng thái đạt 

được một lần, mà là quá trình phát triển liên tục nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh của 

công nghệ. Redecker (2017), trong DigCompEdu, khẳng định rằng phát triển NLS của giáo 

viên không thể tách rời khỏi thực hành sư phạm, đặc biệt là thiết kế dạy học, đánh giá học tập 

và hỗ trợ người học phát triển NLS. Kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu này cho thấy: tiếp cận 

NLS theo hướng động, liên tục và gắn với nghề nghiệp là xu thế chủ đạo hiện nay. 

Trong các nghiên cứu tiếp cận NLS của giáo viên theo hướng đa chiều và tích hợp, 

Hizam & cs. (2020) cho rằng NLS của giáo viên là một cấu trúc đa chiều, bao gồm năng lực 

kỹ thuật, sư phạm số, đạo đức số và năng lực phản tư. Kết quả phân tích tổng hợp của nhóm 

tác giả chỉ ra rằng các chương trình đào tạo thiên về kỹ thuật đơn lẻ không mang lại hiệu quả 

bền vững trong thực tiễn giảng dạy. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế phổ 

biến trong lĩnh vực này, như: sự thiếu thống nhất trong định nghĩa NLS, thiếu công cụ đánh 

giá chuẩn hóa, và sự xem nhẹ các yếu tố đạo đức, văn hóa và tư duy phản biện số. Những nhận 

định này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tiếp cận phát triển NLS theo hướng toàn diện và cân 

bằng hơn. 

Nghiên cứu về công cụ đánh giá và mô hình bồi dưỡng năng lực số, Cabero-Almenara 

& cs. (2020) cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy việc sử dụng DigCompEdu Check-

In giúp giáo viên xác định chính xác mức độ NLS hiện tại và nhu cầu bồi dưỡng cá nhân. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy các chương trình bồi dưỡng dựa trên dữ liệu tự đánh giá có mức độ 

phù hợp và hiệu quả cao hơn so với các khóa đào tạo chung. Tokovska & cs. (2022), thông 

qua nghiên cứu tại Slovakia, cũng khẳng định rằng các mô hình bồi dưỡng NLS hiệu quả cần 

tích hợp vào phát triển nghề nghiệp thường xuyên, có lộ trình cá nhân hóa, kết hợp hỗ trợ hạ 

tầng và phản hồi định kỳ. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng: đánh giá liên tục và bồi dưỡng gắn 

với thực hành là yếu tố quyết định sự phát triển NLS bền vững. 

Đồng thời, với nghiên cứu nhấn mạnh yếu tố bối cảnh, tổ chức và chiến lược phát triển 

bền vững, Lindfors & cs. (2021), nghiên cứu trong bối cảnh đào tạo giáo viên tại Thụy Điển, 

chỉ ra rằng sự phát triển năng lực chuyên môn số (PDC) phụ thuộc mạnh mẽ vào chiến lược 

cấp tổ chức, mức độ đầu tư hạ tầng và văn hóa hợp tác học thuật. Zhao & cs. (2021) bổ sung 

rằng các chương trình phát triển NLS chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế phù hợp với bối 

cảnh quốc gia, chính sách và văn hóa giáo dục. Peters & cs. (2022) đưa ra nhận định quan 

trọng rằng NLS cần được xem là nền tảng của năng lực lãnh đạo chuyển đổi số có trách nhiệm, 
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trong đó tư duy phê phán và đạo đức nghề nghiệp là yếu tố cốt lõi. Basilotta-Gómez-Pablos & 

cs. (2022) chỉ ra khoảng trống nghiên cứu về tác động dài hạn của NLS đối với chất lượng 

giáo dục, qua đó nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu theo chiều sâu và dài hạn hơn. 

Martín-Párraga & cs. (2023), nghiên cứu thực nghiệm và so sánh quốc tế về năng lực 

số của giảng viên dựa trên dữ liệu khảo sát tại Tây Ban Nha và Peru, cho thấy giảng viên đại 

học nhìn chung có thái độ tích cực đối với NLS, nhưng mức độ thành thạo có sự chênh lệch 

rõ rệt giữa các quốc gia. Kết quả này cho thấy vai trò quyết định của chính sách và điều kiện 

tổ chức trong phát triển NLS. Gallego & cs. (2025) tổng kết rằng các chương trình phát triển 

NLS hiệu quả nhất là những chương trình đa phương thức, có tính thực hành cao, phản hồi cá 

nhân hóa và hỗ trợ sau đào tạo. Nhóm tác giả nhấn mạnh rằng phát triển NLS cần được bối 

cảnh hóa theo môn học và thực tiễn giảng dạy. 

Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy xu hướng vận dụng các khung NLS quốc tế vào 

thực tiễn giáo dục đại học. Các nghiên cứu về phát triển năng lực số của giảng viên trong bối 

cảnh Việt Nam, điển hình công trình của tác giả Lê (2023) chỉ ra rằng nhận thức tích cực của 

giảng viên về chuyển đổi số chưa đồng đều với mức độ ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, 

nguyên nhân chủ yếu đến từ hạn chế về hạ tầng và cơ chế khuyến khích. Phan & Tiêu (2023) 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn đào tạo NLS với nhiệm vụ chuyên môn của giảng 

viên. Nguyễn & Lê (2024), dựa trên khảo sát định lượng, kết luận rằng nhận thức, hạ tầng, đào 

tạo và chính sách hỗ trợ là bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ phát triển NLS của 

giảng viên đại học. Các kết quả này cho thấy khoảng cách giữa định hướng chính sách và triển 

khai thực tiễn vẫn còn đáng kể. 

Có thể nhận thấy, NLS không còn là “phần kỹ thuật bổ trợ”, mà trở thành năng lực cốt 

lõi của hoạt động sư phạm. Sự đồng thuận này mở ra một sự “tiến hoá” của khái niệm NLS 

trong đào tạo giáo viên, từ đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang năng 

lực tích hợp kỹ thuật vào hoạt động sư phạm, đến năng lực phát triển NLS cho người học. Các 

nghiên cứu Cabero-Almenara & cs.(2020), Tokovska & cs. (2022), Martín-Párraga & cs. 

(2023), và Gallego Joya & cs. (2025) đều thống nhất rằng phát triển NLS phải được tích hợp 

trong phát triển nghề nghiệp liên tục, có lộ trình cá nhân hóa, phản hồi định kỳ và gắn kết với 

môi trường làm việc thực tế. Việc sử dụng công cụ tự đánh giá và phản hồi dựa trên 

DigCompEdu Check-In (Cabero-Almenara & cs., 2020) được xem là phương pháp hiệu quả 

để hình thành vòng tròn phát triển, đánh giá - bồi dưỡng - ứng dụng - phản tư - tái đánh giá. 

Về mặt hệ thống, Lindfors & cs. (2021) và Peters & cs (2022) chỉ ra rằng chiến lược cấp tổ 

chức và chính sách hỗ trợ là điều kiện tiên quyết để phát triển NLS bền vững, trong khi các 

nghiên cứu ở Việt Nam (Lê, 2023; Nguyễn & Lê, 2024; Phan & Tiêu, 2023) minh chứng rằng 

sự thiếu liên kết giữa chính sách và cơ chế hỗ trợ thực thi khiến quá trình phát triển NLS của 

GV còn phân tán.  

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy sự đồng thuận ngày càng rõ rằng phát triển NLS của 

giảng viên là một quá trình liên tục, đa chiều và gắn chặt với phát triển nghề nghiệp. Các 

nghiên cứu quốc tế (Redecker, 2017; Falloon, 2020; Cabero-Almenara & cs., 2020; Tokovska 

& cs., 2022; Gallego & cs., 2025) đều khẳng định hiệu quả của các mô hình bồi dưỡng cá nhân 

hóa, tích hợp đánh giá – phản hồi – thực hành. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam, việc thiếu 

một khung NLS thống nhất và công cụ đánh giá chuẩn hóa dành riêng cho giảng viên vẫn là 

khoảng trống lớn. Đây chính là cơ sở khoa học để định hướng các nghiên cứu tiếp theo nhằm 

xây dựng khung NLS phù hợp với đặc thù giảng viên sư phạm và giáo dục đại học trong kỷ 

nguyên số. 

Tổng thể, các công trình đã khẳng định rằng phát triển NLS của GV sư phạm không thể 

tách rời khỏi chiến lược phát triển nghề nghiệp liên tục, văn hóa học thuật số, và chính sách 

giáo dục đại học. Nghiên cứu tiếp theo cần hướng tới việc thiết kế khung NLS phù hợp với 
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đặc thù sư phạm, cùng công cụ đánh giá chuẩn hóa theo thứ bậc. Đây sẽ là hướng đi quan 

trọng để xây dựng đội ngũ GV sư phạm có NLS toàn diện, thích ứng với nền giáo dục mở và 

hệ sinh thái giáo dục số đang định hình giáo dục thế kỷ XXI. 

3.3. Thảo luận 

Trong vòng một thập niên trở lại đây, Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và chính sách nhằm nâng cao năng lực đội ngũ trong các ngành 

đào tạo giáo viên, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục (Bộ Chính trị, 

2019; Thủ thướng Chính phủ, 2019; Bộ Chính trị, 2025). Qua đó đã góp phần quan trọng trong 

việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân. Chuyển đổi số trong các trường sư phạm đặt ra 

yêu cầu đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp đào tạo, hạ tầng công nghệ và năng lực 

đội ngũ giảng viên (Thủ tướng Chính phủ, 2019; Thủ tướng Chính phủ, 2020). Chương trình 

đào tạo cần tích hợp kiến thức và kỹ năng công nghệ số vào các học phần chuyên ngành; 

phương pháp dạy học cần mở rộng các hình thức dạy học kết hợp, học tập trực tuyến và đánh 

giá số; đồng thời, hạ tầng công nghệ phải được đầu tư đồng bộ để bảo đảm triển khai hiệu quả 

các nền tảng và học liệu số (Ninh, 2022; Nghiêm & cs., 2024). Trong bối cảnh đó, bồi dưỡng 

năng lực số (NLS) cho giảng viên là điều kiện then chốt nhằm thúc đẩy đổi mới sư phạm. 

Tại Việt Nam, NLS của giảng viên sư phạm bắt đầu nhận được sự quan tâm trong giai 

đoạn triển khai các chiến lược chuyển đổi số giáo dục 2021-2025, tầm nhìn 2030. Nhiều nghiên 

cứu đã làm rõ khái niệm, cấu trúc NLS và đề xuất mô hình bồi dưỡng; tuy nhiên, việc triển 

khai còn mang tính thí điểm, thiếu tính bắt buộc và chưa hình thành chương trình phát triển 

NLS có hệ thống (Trần & Trịnh 2025). Các khảo sát cho thấy những hạn chế chủ yếu gồm: hạ 

tầng công nghệ không đồng đều; thiếu chính sách bồi dưỡng NLS bắt buộc; thiếu nghiên cứu 

định lượng quy mô lớn và công cụ đánh giá chuẩn hóa; hỗ trợ kỹ thuật và tài nguyên số chưa 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn (Ninh, 2022; Nghiêm & cs., 2024). Bên cạnh đó, các khóa tập huấn 

hiện nay chủ yếu tập trung vào kỹ năng sử dụng công cụ, chưa thúc đẩy rõ rệt năng lực tích 

hợp công nghệ vào dạy học (Nguyễn & Lê, 2024). 

Trên bình diện quốc tế, nghiên cứu về phát triển NLS cho giảng viên sư phạm đã hình 

thành các khung lý thuyết và mô hình triển khai tương đối hoàn chỉnh, với cấu trúc năng lực 

rõ ràng, tiêu chí cụ thể và quy trình đánh giá liên tục. Các khung như DigCompEdu hay TETCs 

được áp dụng rộng rãi nhằm vừa đánh giá vừa thiết kế chương trình bồi dưỡng, nhấn mạnh vai 

trò của giảng viên sư phạm như nhà thiết kế môi trường học tập số, không chỉ là người sử dụng 

công nghệ. Các nghiên cứu gần đây cũng mở rộng khái niệm NLS theo hướng tích hợp tư duy 

phản biện, giải quyết vấn đề và hợp tác trong môi trường số toàn cầu, phản ánh sự chuyển dịch 

từ “dạy học có công nghệ” sang “dạy học trong môi trường số”. Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể 

đối tượng GV sư phạm, là những người đóng vai trò đào tạo và bồi dưỡng thế hệ giáo viên 

tương lai, thì bức tranh nghiên cứu vẫn còn nhiều khoảng trống cần được lấp đầy. Những 

khoảng trống này có thể phân tích trên các khía cạnh: (1) phạm vi và đối tượng nghiên cứu; 

(2) bối cảnh vùng miền; (3) phương pháp, công cụ đánh giá; (4) nội dung bồi dưỡng, mô hình 

phát triển; (5) yếu tố chính sách quản lý giáo dục. 

Từ các nghiên cứu cho thấy, mặc dù NLS của giáo viên và giảng viên đã được quan tâm 

rộng rãi, riêng đối với giảng viên sư phạm, lực lượng đào tạo giáo viên tương lai, vẫn còn 

nhiều khoảng trống nghiên cứu liên quan đến phạm vi và đối tượng, bối cảnh vùng miền, 

phương pháp và công cụ đánh giá, mô hình phát triển NLS cũng như cơ chế chính sách quản 

lý giáo dục. Đây là cơ sở khoa học cho việc tiếp tục nghiên cứu nhằm xây dựng khung NLS 

và giải pháp phát triển phù hợp với đặc thù đào tạo giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số 

hiện nay. 
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4. Kết luận 

Qua việc tổng hợp các nghiên cứu tổng quan về phát triển NLS cho GV sư phạm, trong 

bài viết đã bước đầu nhận diện bức tranh nghiên cứu tổng quan và xác định được một số hướng 

nghiên cứu tiếp theo. Phát triển NLS cho GV sư phạm là yêu cầu tất yếu trước bối cảnh chuyển 

đổi số giáo dục và xu hướng học tập kết hợp. Các quốc gia tiên tiến đã xây dựng khung NLS 

chi tiết, áp dụng đồng bộ và triển khai bồi dưỡng bắt buộc gắn với đánh giá định kỳ. Điều này 

giúp GV không ngừng cập nhật kỹ năng, kiến thức và phương pháp giảng dạy trong môi trường 

số. Tuy nhiên vẫn chưa có một khung NLS thống nhất cụ thể cho GV sư phạm. Các nghiên 

cứu trong nước bước đầu tiếp cận khung năng lực quốc tế, nhưng việc triển khai còn rời rạc, 

chưa đồng bộ. Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Khung NLS cho người học, nhưng 

chưa có văn bản chính thức quy định về Khung NLS cho giáo viên và GV, cũng như là đối với 

GV sư phạm. Việc nghiên cứu và triển khai phát triển NLS cho GV sư phạm sẽ góp phần rút 

ngắn khoảng cách giữa giáo dục Việt Nam và quốc tế, đồng thời tạo tiền đề cho đổi mới 

phương pháp giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia. 
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